
Đọc Viết Nghe Nói

1 TAB01 La Trần Trang Duyên 03/12/1997 Bắc Giang 8,0 7,0 7,0 8,0 7,5 Khá A3095337 TA001788

2 TAB02 Đinh Duy Hiệp 13/7/1997 Ninh Binh 8,0 6,0 5,0 5,0 6,0 Trung bình A3095336 TA001789

3 TAB03 Nguyễn Văn Huy 01/8/1997 Bắc Giang 8,0 6,5 7,0 7,0 7,1 Khá A3095335 TA001790

4 TAB04 Nguyễn Thị Thanh Huyền 03/11/1997 Bắc Giang 8,0 6,0 6,0 6,0 6,5 Trung bình A3095334 TA001791

5 TAB05 Nguyễn Hoàng Long 22/02/1998 Bắc Giang 8,0 7,0 6,5 8,0 7,4 Khá A3095333 TA001792

6 TAB06 Trịnh Xuân Nghị 26/5/1967 Hòa Bình 7,0 4,0 5,5 4,0 5,1 Trung bình A3095332 TA001793

7 TAB07 Nịnh Văn Phúc 15/8/1975 Bắc Giang 7,5 5,0 6,5 5,0 6,0 Trung bình A3095331 TA001794

8 TAB08 Trần Thị Quỳnh 05/02/1991 Bắc Giang 7,0 6,0 6,0 6,0 6,3 Trung bình A3095330 TA001795

9 TAB09 Lê Hữu Tiến 06/01/1986 Thái Bình 7,5 7,0 7,0 7,0 7,1 Khá A3095329 TA001796

10 TAB10 Tạ Thị Tĩnh 18/8/1974 Bắc Giang 7,5 6,0 6,5 5,0 6,3 Trung bình A3095328 TA001797
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